Chương 6: Hoàn thành kiểm toán                                                                                                  


BÀI TẬP: HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN

Bài 1

Hãy cho biết trong những tình huống độc lập dưới đây, ý kiến kiểm toán nào là thích hợp 

Các loại ý kiến:

a. Chấp nhận toàn phần

b. Chấp nhận từng phần dạng ngoại trừ

c. Chấp nhận từng phần dạng tùy thuộc

d. Không chấp nhận

e. Từ chối cho ý kiến

f. Chấp nhận từng phần hoặc không chấp nhận

g. Chấp nhận từng phần hoặc từ chối cho ý kiến

Các tình huống

(1). Trong quá trình kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn, kiểm toán viên không có được báo cáo tài chính đã kiểm toán của một khoản đầu tư vào một công ty ở Chesnia. Kiểm toán viên kết luận rằng không thể có được các bằng chứng đầy đủ và thích hợp về khoản đầu tư này.

(2). Đơn vị thay đổi phương pháp tính khấu hao tài sản cố định. Kiểm toán viên nhất trí với sự thay đổi này mặc dù nó có số tiền ảnh hưởng khá lớn. Đơn vị đã khai báo đầy đủ về sự thay đổi phương pháp khấu hao này trên báo cáo tài chính

(3). Đơn vị không đưa vào tài sản cố định một số tài sản cố định thuê tài chính, thay vào đó lại khai báo trong phần thuyết minh về các khoản nợ phát sinh do thuê tài chính. Theo kiểm toán viên việc không đưa vào tài sản cố định các tài sản thuê tài chính này là vi phạm chế độ kế toán hiện hành

(4). Một khoản thu  2.400 triệu đồng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đó là doanh thu hay là vốn góp của cổ đông, điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát và dự đoán của đơn vị và của kiểm toán viên. Nhưng đơn vị vẫn ghi nhận số tiền này vào doanh thu.

(5). Một công trình xây dựng cơ bản dở dang chưa hoàn thành được ghi nhận trên báo cáo tài chính là 360 triệu đồng. Khi kiểm tra đến phần này, đơn vị cho biết các tài liệu, chứng từ  về chi phí xây dựng công trình đã bị thất lạc. Đơn vị đã xuất trình xác nhận của cơ quan điều tra về việc đang theo dõi vụ việc này. Kiểm toán viên đã tìm các thủ tục khác để thay thế nhưng không có bằng chứng nào khác có thể thỏa mãn được yêu cầu của kiểm toán viên.

(6). Đơn vị tính giá hàng tồn kho theo một phương pháp không phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Dù kiểm toán viên đã giải thích để thuyết phục đơn vị thay đổi cho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành nhưng đơn vị vẫn kiên quyết giữ nguyên cách ghi chép của mình. Ban Giám đốc chỉ nhượng bộ là nếu kiểm toán viên yêu cầu, họ sẽ công bố sự khác biệt của phương pháp này trong Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

(7). Một số lượng khá lớn hàng tồn kho của đơn vị đang được bảo quản tại một công ty chuyên cho mướn kho bãi nằm ở một tỉnh miền Bắc. Do số tiền của lượng hàng tồn kho này khá lớn nên kiểm toán viên cho rằng thư xác nhận chưa phải là bằng chứng thích hợp, tuy nhiên đơn vị từ chối không chấp nhận cho kiểm toán viên chứng kiến kiểm kê kho.

Giả thiết rằng:

· Các điều kiện của một ý kiến chấp nhận toàn bộ đều hội đủ ngoại trừ vấn đề trong tình huống nêu ra.

· Các vấn đề nêu trong tình huống đều trọng yếu.

Bài 2

Cho biết kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến gì trong mỗi trường hợp độc lập dưới đây, giả sử rằng đây là các vấn đề trọng yếu và nếu không có chúng thì kiểm toán viên không có đủ bằng chứng để nhận xét về sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính:

(1). Giám đốc công ty kiên quyết không chấp nhận kiểm toán viên gửi thư xác nhận đến một số khoản phải trả vì không muốn nhắc họ nhớ đến món nợ này. Kiểm toán viên sử dụng một thủ tục kiểm toán khác để thay thế và cảm thấy hài lòng về bằng chứng đạt được.

(2). Một số thông tin trong Thư của Hội đồng quản trị đính kèm với báo cáo tài chính có nội dung không nhất quán với báo cáo tài chính. Kiểm toán viên đề nghị đơn vị sửa nhưng họ từ chối vì cho rằng kiểm toán viên không kiểm toán các thông tin đó mà chỉ kiểm toán báo cáo tài chính nên không có quyền yêu cầu họ điều chỉnh.

Bài 3

Kiểm toán viên Hùng đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty N cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.20x2. Trong quá trình kiểm toán, Hùng phát hiện đơn vị đã không lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo chế độ kế toán hiện hành, làm cho nợ phải thu tăng lên 400 triệu và lợi nhuận tăng thêm 120 triệu. Hùng đề nghị đơn vị sửa nhưng Giám đốc công ty N không đồng ý sửa chữa mà chỉ khai báo điều này trong thuyết minh báo cáo tài chính. Hùng quyết định đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Anh (chị) hãy bình luận về ý kiến của Hùng và cho biết quan điểm của mình.
Bài 4
Anh Toàn đang thực hiện kiểm toán BCTC của năm tài chính kết thúc 31.12.20x0 của công ty Thiên Hà. Trong năm, công ty Hàng Châu, một khách hàng quen thuộc của Thiên Hà gặp khó khăn về tài chính có thể mất khả năng thanh toán khoản nợ 600 triệu đồng của Thiên Hà. Thiên Hà đã lập dự phòng cho khoản nợ trên là 200 triệu đồng trên báo cáo tài chính ngày 31.12.20x0.
Tuy nhiên, vào tháng 02.20x1, khi anh Toàn đang kiểm toán tại Thiên Hà thì được biết Hàng Châu đã phá sản và chỉ thanh toán được cho Thiên Hà 100 triệu đồng. Vì số tiền chênh lệch là trọng yếu, anh Toàn đã đề nghị Thiên Hà điều chỉnh là số dự phòng đã lập là 500 triệu đồng để phản ánh đúng số thiệt hại đã biết. Ban Giám đốc Thiên Hà từ chối. Khi được biết anh Toàn dự định đưa ra ý kiến không chấp nhận trên báo cáo kiểm toán, Ban Giám đốc Thiên Hà đề nghị sẽ giữ nguyên dự phòng như cũ và sẽ khai báo đầy đủ về sự việc trong Thuyết minh BCTC  như một sự kiện sau ngày kết thúc niên độ.
Yêu cầu:

· Hãy cho biết việc phá sản của Hàng châu có phải là sự kiện sau ngày kết thúc niên độ không ? Giải thích ?

· Hãy giải thích ảnh hưởng khác nhau đến người đọc BCTC của hai cách xử lý (i) điều chỉnh lại dự phòng theo số đã biết và (ii) Không điều chỉnh trên BCTC nhưng công bố trong Thuyết minh BCTC.

· Trước tình hình này, anh Toàn quyết định đưa ra ý kiến từ chối nhận xét trên báo cáo kiểm toán. Theo anh (chị) cách làm của anh Toàn đúng hay sai ? nếu anh (chị) không đồng ý với anh Toàn, anh (chị) đề xuất ý kiến gì trên báo cáo kiểm toán ? giải thích sự lựa chọn của anh (chị) ?
Bài 5
Có một số dữ liệu về tình hình hoạt động của công ty thương mại X với các số liệu bình quân trong ngành như sau:

	Chỉ tiêu
	Số liệu bình quân ngành
	Số liệu của công ty X

	
	1997
	1998
	1997
	1998

	Hệ số thành toán hiện thời
Số ngày thu tiền bình quân

Số ngày lưu kho bình quân

LN HĐ kinh doanh trên TS hữu hình

Tỷ lệ lãi gộp
	3.08
93.00

121.0

0.06

0.27
	3.30
87.00

126.0

0.08

0.21
	2.60
60.00

89.00

0.12

0.19
	2.20
67.00

93.00

0.14

0.21


Yêu cầu:
· Trong các tỷ số nêu trên, hãy nêu những tỷ số cần phải điều tra làm rõ
· Lý giải về sự khác biệt giữa tình hình hoạt động của công ty với tình hình chung của ngành nghề
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